
CỔNG TÁC KIỂM SÁT

GIỎI PHÁP NÂNG cno CHỐT LUỌNG THỰC HIỆN 
QUYỀN YÊU CẦU, KIÊN NGHỊ, KHÁNG NGHỊ 

TRONG GIM QUYẾT ÓN HÀNH CHÍNH

N6UYÉN VÀN HƯỜNG *

* Kiểm sát viên Viện kiêm sát nhân dân 
thành phố cần Thơ.

Những năm qua, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án 
hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được những 
kết quả tích cực, kịp thòi phát hiện sai sót của Tòa án và ban 
hành nhiều yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; góp phần bảo đảm 
cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng 
và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lọi ích 
chính đáng của Nhà nước, tố chức và công dân.

Từ khóa: Quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; giải quyết án hành chính.

Nhận bài: 30/11/2021; biên tập xong: 17/12/2021; duyệt bài: 20/12/2021.

1. Những bất cập khi thực hiện quyền 
yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị trong công 
tác kiểm sát giải quyết án hành chính

- Đổi với thực hiện quyền yêu cầu:
Khoản 6 Điều 84 Luật tố tụng hành 

chính (TTHC) năm 2015 quy định: “Viện 
kiếm sát có quyền yêu cầu Tòa án xác minh, 
thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình 
giải quyết vụ án. Trường họp kháng nghị 
bản án hoặc quyết định của Tòa án theo thủ 
tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì 
Viện kiểm sát có thể xác minh, thu thập tài 

liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc kháng 
nghị”. Thực tế, Viện kiểm sát chỉ có thể 
yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng 
cứ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa 
án chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát 
kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử. 
Trong khi đó, thời hạn đưa vụ án ra xét xử 
theo Điều 149 Luật TTHC năm 2015 là từ 
20 đến 30 ngày, nên hầu hết các trường họp

_________ Tạp chí
SỐ 11/2022VKIẺM SÁT 15



CÒNC TÁC KIẾM SÁT

Tòa án chấp nhận yêu cầu thu thập tài liệu, 
chứng cứ của Viện kiểm sát trước hoặc tại 
phiên tòa đều phải thực hiện hoãn phiên 
tòa. Điều này làm kéo dài thời hạn giải 
quyết vụ án. Mặt khác, một Kiểm sát viên 
thường được phân công kiểm sát nhiều vụ 
án hành chính trong cùng một thời điểm. 
Vì vậy, quy định thời hạn 15 ngày để Kiểm 
sát viên kiểm sát việc thu thập chứng cứ và 
đề ra yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ 
(nếu có) là rất khó khăn, làm cho hiệu quả 
của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ 
án hành chính không cao.

- Đối với thực hiện quyền kiến nghị:
Viện kiểm sát có quyền kiến nghị đối 

với Tòa án và các cơ quan hữu quan về 
những thiếu sót, vi phạm trong quá trình 
giải quyết vụ án hành chính theo các điều 
25, 42 Luật TTHC năm 2015. Tuy nhiên, 
Luật TTHC năm 2015 không quy định việc 
Tòa án, cơ quan hữu quan phải có văn bản 
trả lời chấp nhận hay không chấp nhận 
những nội dung trong kiến nghị của Viện 
kiểm sát. Điều này dẫn đến việc thực hiện 
kiển nghị của VKSND chưa nghiêm, chưa 
tạo ra cơ chế hữu hiệu để khắc phục triệt để 
vi phạm pháp luật.

- Đổi với thực hiện quyền kháng nghị:
Khoản 2 Điều 145 và khoản 2 Điều 213

Luật TTHC năm 2015 quy định thời hạn 
chuyển các quyết định tạm đình chỉ, đinh 
chỉ và thời hạn kháng nghị của Viện kiểm 
sát như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày Thẩm phán ra quyết định 
tạm đình chỉ hoặc đình chỉ, Tòa án phải gửi 
quyết định đó cho Viện kiểm sát; thời hạn 
kháng nghị của Viện kiềm sát cùng cấp đối 

với quyết định tạm đình chỉ, quyết định 
đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp 
sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp 
trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày Viện 
kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định. 
Tuy nhiên, Luật TTHC năm 2015 chỉ quy 
định Tòa án gửi quyết định tạm đình chỉ, 
đình chỉ việc giải quyết vụ án cho Viện 
kiểm sát cùng cấp, mà không quy định phải 
kèm theo bất cứ tài liệu nào. Vì vậy, việc 
thực hiện quyền kháng nghị đối với các loại 
quyết định trên rất hạn chế.

Bên cạnh đó, thời gian ban hành kháng 
nghị có hạn, quá trình Tòa án chuyển hồ 
sơ cho Viện kiểm sát không dễ dàng, mất 
nhiều thời gian. Do đó, Kiểm sát viên 
không có đủ thời gian để trực tiếp tiến hành 
thu thập chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ và ban 
hành kháng nghị kịp thời.

Ngoài ra, thời hạn cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa 
án, Viện kiểm sát theo quy định tại các 
khoản 3, 4 Điều 93 Luật TTHC năm 2015 
là 15 ngày. Theo khoản 2 Điều 22 Thông 
tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC- 
TANDTC ngày 31/8/2016 của VKSND 
tối cao, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao 
quy định việc phối hợp giữa VKSND và 
TAND trong việc thi hành một số quy 
định của Luật TTHC (Thông tư liên tịch 
số 03/2016) thì trường hợp việc xác minh, 
thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Kiểm 
sát viên là không thể thực hiện được hoặc 
Tòa án xét thấy không cần thiết thì chậm 
nhất là đến ngày hết thời hạn mở phiên tòa 
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử được 
quy định tại Điều 149 hoặc khoản 3 Điều
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221 Luật TTHC năm 2015, Tòa án thông 
báo cho Kiếm sát viên bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. Quy định về thời hạn trên là bằng 
với thời hạn Viện kiểm sát kháng nghị bản 
án (15 ngày), quyết định của Tòa án (07 
ngày), nên Viện kiểm sát gặp khó khăn 
trong việc thực hiện quyền kháng nghị 
theo quy định.

2. Kinh nghiệm trong thực hiện quyền 
yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị

Một là, nâng cao trách nhiệm của người 
đứng đàu: Viện trưởng - người đứng đầu 
đơn vị trực tiếp phụ trách khâu công tác 
kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, 
xác định khâu công tác này là nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá của đơn vị; thực hiện 
đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công 
tác kiến nghị, kháng nghị; trực tiếp nghe 
báo cáo, quyết định việc kháng nghị, bổ 
sung, thay đổi, rút kháng nghị trước khi mở 
phiên tòa, phiên họp. Thủ trưởng các đơn 
vị lựa chọn, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên 
có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để 
thực hiện công tác này; có hình thức khen 
thưởng kịp thời tạo động lực cho công chức 
được phân công kiểm sát hoạt động tư pháp 
trong lĩnh vực này; tạo mọi điều kiện cho 
công chức sớm tiếp cận thông tin, đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước.

Hai là, trong công tác phối hợp giải 
quyết án hành chính: cần ký kết Quy chế 
phối hợp trong giải quyết các vụ, việc dân 
sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh 
doanh thương mại, lao động và những 
việc khác theo quy định của pháp luật giữa 
VKSND với TAND cấp tỉnh. Qua đó, tạo 

thuận lợi, chuyển biến tích cực, đảm bảo 
việc giải quyết vụ việc hành chính đúng 
thời hạn, đúng quy định của pháp luật và 
quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.

Khi tham gia các cuộc họp đối với 
những vụ việc phức tạp do ủy ban nhân 
dân (UBND) cấp tỉnh, các sở, ban, ngành 
chủ trì, công chức của Viện kiểm sát được 
phân công dự họp cần nghiên cứu những 
tài liệu, hồ sơ liên quan và báo cáo đề xuất 
quan điềm, cơ sở pháp lý, trình lãnh đạo 
Viện trước khi tham gia.

Ba là, trong công tác kiêm sát bản án, 
quyết định: Căn cứ kết quả ghi chép diễn 
biến phiên tòa và quyết định của Tòa án khi 
tuyên án, trường hợp thấy có dấu hiệu vi 
phạm, Kiểm sát viên cần chủ động đôn đốc, 
yêu cầu Tòa án gửi bản án, quyết định sớm 
để kiểm sát. Khi chưa nhận được bản án, 
quyết định, Kiểm sát viên chủ động nghiên 
cứu kỳ hồ sơ kiềm sát, diễn biến phiên tòa 
để xác định vi phạm (nếu có) và dự thảo 
kháng nghị, hạn chế trường hợp Tòa án gửi 
bản án, quyết định chậm khiến Viện kiểm 
sát không thể kháng nghị do hết thời hạn.

Cán bộ, Kiềm sát viên khi được phân 
công đã chủ động nghiên cứu các quy định 
của pháp luật, thực hiện theo Hướng dẫn 
số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 của 
VKSND tối cao về phát hiện vi phạm và 
thực hiện quyền kháng nghị đối với những 
vi phạm trong việc giải quyết các vụ án 
hành chính, vụ việc kinh doanh thương 
mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết 
định áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính tại TAND.
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Bổn là, trong việc tổng kết, đánh giá tình 
hình khởi kiện, kết quả giải quyết án hành 
chính của Tòa án: cần đánh giá tình hình 
khiếu kiện, kết quả giải quyết của Tòa án, 
trong đó, lưu ý phân tích về từng lĩnh vực 
diễn ra khiếu kiện để có biện pháp chỉ đạo 
tập trung nghiên cứu kiểm sát; lưu ý đến 
quyết định hành chính bị Tòa án tuyên hủy 
để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật 
trong quản lý nhà nước, xem xét thực hiện 
việc kiến nghị với các cơ quan, tổ chức 
hoặc cá nhân có liên quan áp dụng các biện 
pháp phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, từ công tác tổng kết thực 
tiễn các dạng vi phạm, thiếu sót của cơ quan 
quản lý nhà nước dẫn đến việc Tòa án phải 
tuyên hủy quyết định hành chính trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước về đất đai để chỉ ra 
những vấn đề cần khắc phục, tập hợp thành 
các dạng vi phạm phổ biến, xây dựng thành 
chuyên đề để rút kinh nghiệm chung cho 
các cơ quan hành chính nhà nước tại địa 
phương, nhằm hạn chế các dạng vi phạm 
tương tự.

Năm là, trong việc nghiên cứu thông 
báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát cấp 
trên: Đây là nguồn tài liệu rất quan trọng 
giúp cán bộ, Kiểm sát viên có thêm kinh 
nghiệm, kỹ năng phát hiện các dạng vi 
phạm tương tự của Tòa án. Thực tế, đối 
với Viện kiểm sát địa phương, nhất là Viện 
kiểm sát cấp huyện, số lượng án không 
nhiều và không đa dạng nên lãnh đạo, 
cán bộ, Kiểm sát viên không có điều kiện 
tiếp cận hết các loại án. Có những loại án, 
những dạng vi phạm khá phổ biến ở đơn vị 
khác nhưng lại rất mới đối với đơn vị và

Kiểm sát viên đang thụ lý giải quyết vụ án 
đó. Vì thế, họ thường lúng túng trong quá 
trình kiểm sát giải quyết vụ án. Việc tăng 
cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa 
các đơn vị, đặc biệt là việc nghiên cứu các 
thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm 
sát cấp trên có ý nghĩa rất quan trọng để 
Kiểm sát viên tự học tập, nâng cao trình 
độ, kinh nghiệm và kỹ năng phát hiện vi 
phạm tương tự.

3. Một số giải pháp
Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý, 

chỉ đạo, điều hành: Lãnh đạo VKSND các 
cấp cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và nhận 
thức sâu sắc về chủ trương, chiến lược cải 
cách tư pháp; tăng cường công tác chỉ đạo, 
điều hành gắn với trách nhiệm người đứng 
đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh 
đạo tập trung, thống nhất trong ngành, Chỉ 
thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật 
trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, 
vụ việc; thường xuyên nghiên cứu, nắm 
vững chủ trương, chính sách của Đảng và 
văn bản pháp luật của Nhà nước để vận 
dụng vào giải quyết từng vụ việc cụ thể. 
Bên cạnh đó, cần thường xuyên quán triệt 
và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT- 
VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng 
VKSND tối cao về việc tiếp tục tăng cường 
công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc 
thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ 
việc dân sự; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC 
ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND 
tối cao về tăng cường các biện pháp nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát 
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việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc 
dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, 
thương mại, lao động và những việc khác 
theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức, bộ máy 
và nguồn nhân lực: Bố trí, sắp xếp đội 
ngũ công chức, Kiểm sát viên có năng 
lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính 
trị, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục 
tinh trạng nể nang, ngại va chạm để bảo 
đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc bố 
trí, sử dụng công chức phải trên cơ sở 
đánh giá, tuyển chọn, đảm bảo đúng tiêu 
chuẩn, đúng khả năng, sở trường; giao 
việc phải tương xứng với năng lực của 
công chức, đặc biệt công chức trẻ để thử 
thách, rèn luyện trong thực tế, đảm bảo 
tính kế thừa.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn, rút kinh nghiệm 
nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra 
viên: Lãnh đạo cần quan tâm, chú trọng tự 
đào tạo tại chỗ thông qua các buổi học tập, 
phổ biến văn bản nghiệp vụ, trao đổi kinh 
nghiệm giải quyết án tại đơn vị, các phiên 
tòa rút kinh nghiệm tại các Viện kiểm sát 
địa phương.

Thứ tư, tăng cường quan hệ phối hợp:
Phối họp trong ngành Kiểm sát: Duy 

trì và tăng cường phối họp, trao đổi giữa 
Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát 
cấp dưới trong việc gửi phiếu kiểm sát 
bản án, quyết định; gửi hồ sơ vụ án; thỉnh 
thị, trả lời thỉnh thị; hướng dẫn, giải đáp 
vướng mắc nghiệp vụ, thông báo rút kinh 
nghiệm... Đối với những vụ án có tính chất 
phức tạp, còn nhiều ý kiến trái chiều, khó 
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khăn, vướng mắc trong việc giải quyết, 
Viện kiểm sát cấp dưới cần chủ động kịp 
thời trao đổi, xin ý kiến thỉnh thị của Viện 
kiểm sát cấp trên để có hướng giải quyết 
đúng đắn nhất, tạo sự thống nhất trong 
nhận xét, đánh giá vi phạm của bản án, 
quyết định của Tòa án.

Phối hợp liên ngành: Chủ động và linh 
hoạt trong mối quan hệ phối hợp công 
tác giữa VKSND và TAND theo Luật 
TTHC năm 2015, Thông tư liên tịch số 
03/2016 đế Tòa án chuyển hồ sơ cho 
Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên 
tòa sơ thẩm, xem xét kháng nghị, kiến 
nghị theo luật định.

Đối với những vụ án phức tạp, Thẩm 
phán, Kiểm sát viên cần phối họp chặt chẽ, 
kịp thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình giải quyết án để đảm bảo sự 
thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, 
bảo đảm giải quyết vụ án nhanh chóng, 
toàn diện, có căn cứ, đúng pháp luật. Sự 
phối họp tốt giữa Viện kiểm sát, Tòa án 
tạo điều kiện thuận lợi cho Kiểm sát viên 
và Thâm phán trao đôi về những thủ tục tố 
tụng và nội dung vụ án; chỉ ra những sai 
sót nhỏ trong quá trình giải quyết vụ án của 
Thẩm phán để khắc phục mà không cần 
kiến nghị, kháng nghị.

Tăng cường quan hệ phối họp giữa 
Viện kiểm sát với các cơ quan hữu quan, 
đặc biệt là UBND các cấp và các tổ chức 
chính trị, xã hội trong công tác xây dựng, 
ban hành và tổ chức thực hiện các quyết 
định hành chính, hành vi hành chính của 
UBND cùng cấp.D
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